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	MÔN: HÓA HỌC 8

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2 điểm) 

Thực hiện chuỗi phản ứng sau:   KClO3( O2( H2O( H​2SO4( FeSO4

Câu 2: (2 điểm) 

Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: Cu(OH)2 , SO3, HCl và NaNO3
Câu 3: (1 điểm) 

Mô tả hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho mẩu natri vào cốc nước.
Câu 4: (1 điểm) 



Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch không màu sau: HCl, NaOH và KNO3
Câu 5: (1 điểm) 
Trong hình bên mô tả cách thu khí bằng phương pháp đẩy không khí, em hãy cho biết và giải thích:
a- Trường hợp nào dùng để thu khí H2?

b- Trường hợp nào dùng để thu khí O2 ?
Câu 6: (3 điểm) Bài toán

Đốt cháy 12,4 gam photpho trong không khí thì thu được điphotpho pentaoxit (P2O5)
a/ Tính khối lượng điphotpho pentaoxit  (P2O5) thu được.

b/ Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt hết lượng photpho trên. (Biết VO2=1/5Vkk)
c/ Cho toàn bộ lượng điphotpho pentaoxit ở trên vào nước dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được 400 gam dung dịch axit. Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit thu được sau phản ứng.

(Biết P=31 ;  O=16  ;  H=1)
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Câu 1: (2 điểm) 

Mỗi phương trình đúng 0,5đ,  (không cân bằng -0,25đ)
Câu 2: (2 điểm) 

Phân loại và gọi tên đúng mỗi chất 0,5đ

Câu 3: (1 điểm) 

       - Natri tan dần, có hiện tượng sủi bọt khí       
0,5đ

       -Viết đúng pt                             


0,5đ    (không cân bằng -0,25đ)
Câu 4: (1 điểm) 

         -     Dùng quỳ tím để thử
0,25đ

         +   lọ làm quỳ tím hóa đỏ
0,25đ

         +   ----------------------- xanh
0,25đ

         +   lọ không làm qùy tím đổi màu
0,25đ

Câu 5: (1 điểm)

· Hình a dùng thu khí O2

0,25đ
Vì O2 nặng hơn kk nên bình thu miệng hướng lên trên
0,25đ
· Hình b dùng thu khí H2
0,25đ
Vì H2 nhẹ hơn kk nên bình thu miệng hướng xuống dưới 0,25đ


Câu 6: (3 điểm) Bài toán

              4P   +   5O2(   2P2O5       (0,5đ) 
P2O5   +   3H2O   (   2H3PO4 
(0,5đ)

Số mol P = 0,4 (mol)                     (0,25đ)      Số mol H3PO4 = 0,4(mol)      
(0,25đ)

Số mol P2O5= 0,2 (mol)                               
Khối lượng H3PO4= 39,2(g)   
(0,25đ) 

Khối lượngP2O5 = 28,4 (g)          (0,25đ) 
C% H3PO4 = 9,8(%)                
(0,25đ)

Số mol O2 =  0,5 (mol)                 (0,25đ)

Thể tích O2 = 11,2(l)                    (0,25đ)

Vkk = 56(l)                                    (0,25đ)
